MẪU

	TRƯỜNG...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	                  ....., ngày          tháng           năm 2010

	 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA 

DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2010
(Theo Thông báo số 98/TB-BGDĐT ngày 8/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Ngành đăng ký học
	Mã ngành
	Số hộ chiếu phổ thông
	Hộ chiếu có hiệu lực đến ngày

	
	Tiếng Nga
	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	

	1
	Нгуен Тхи Май Хыонг
	Nguyễn Thị Mai Hương
	16.10.89
	Nữ
	Toán học  
	010100
	В1998105
	01.04.18

	2
	Ву Куанг Хынг
	Vũ Quang Hưng
	13.10.88
	Nam
	Luật học 
	030500
	В2080027
	29.04.18

	3
	.................................
	................................. 
	.............. 
	 .....
	 ...........................................
	.......... 
	............... 
	............ 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự bị
	Нгуен Чонг Тханг
	Nguyễn Trọng Thắng
	20.09.89
	Nam
	Dược học
	060180
	В2086361
	28.04.18


Tổng số: 05 sinh viên dự tuyển chính thức và 01 sinh viên dự tuyển dự bị.
Người lập danh sách












     HIỆU TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên)












      (ký và đóng dấu)

Chi tiết liên hệ: ĐT cố định, ĐT di động, fax và e-mail: 
	Ghi chú: Bản chính danh sách này gửi theo đường văn thư đến Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đồng thời file danh sách cần gửi qua e-mail đến địa chỉ lhs@vied.vn để tổng hợp và xử lý dữ liệu. 
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